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	Số: 255/QĐ-UBND
	Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 01 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  TRONG LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; công bố, công khai thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, KHCN, TT và TT;
- Các PCVP và CV TP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSNC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Ngọc Thọ


PHỤ LỤC

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

	STT
	Tên thủ tục hành chính được thay thế
	Tên thủ tục hành chính thay thế
	Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Sở Tư pháp

	2
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Sở Tư pháp


	B. Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Phòng Tư pháp

	2
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Phòng Tư pháp

	C. Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)
	Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	UBND cấp xã

	2
	Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)
	Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	UBND cấp xã


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
	

	1
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Sở Tư pháp

	2
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Sở Tư pháp

	B. Thủ tục hành chính cấp huyện
	

	1
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Phòng Tư pháp

	2
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Phòng Tư pháp

	C. Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	UBND cấp xã

	2
	Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)
	Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	UBND cấp xã


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHU LUC 



CHINII BOX THAY THE, THU TUC HANH 
BO TRONG LINH VliC PHO BIEN, 
LUAT THUQC PIIAM VI CHU'C NANG 



Lt NHA NU'OC CUA SO TI! PHAP 
uyit (firth sa.255/Q-D-UBND ngay 27thangOlnam 2018 



cat: Chu tich Uy ban nhdn dein tinh) 



PHAN I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH 



1. Danh myc thii tyc hinh chinh dirge thay the thuf)c phym vi chat 
!fang (man Iy Ina ntr&c cila Sa Tu phi') 
STT Ten thit tic 



hanh chinh 
dirge thay the 



Ten thii tyc 
hanh chinh 



 thay the 



Ten VBQPPL 
quy dinh nei 
dung thay the 



Linh vire Cu quan 
thwc hien 



A. Thu tyc hanh chinh dip tinh 



1 Thu tuc 	tong 
nhan 	bao 	cao 
vien phap luat 
(cap tinh) 



Thu tuc ding 
nhan bao cao 
vien 	phap 
luat tinh 



Thong 	tu 	s6 
10/2016/TT-BTP 
ngay 22 thang 7 
nam 2016 ctia B6' 
Tu phap quy dinh 
ye bao cao vien 
phap luat, tuyen 
truyen vien phap 
luat 



Ph6 bi6n, 
giao dpc 
phap luat 



SO Tu phap 



2 Thu Mc mien 
nhiem bao cao 
vien phap 141 
(cap tinh) 



Thit Mc mien 
nhiem 	bao 
cao 	vien 
phap 	1uat 
tinh 



Thong 	tu 	s6 Pile bien, 
gido due 
phap 1uOt 



SO Tu phap 
10/2016/TT-BTP 
ngay 22 than 7 
nam 2016 ciia BO 
Tu phap quy dinh 
ye bao cao vien 
phap luat, tuyen 
truyen vien phap 
luat 



B. Thil tyc hitnh chinh cap huyen 



1 Thii 	tuc 	clang 
nhan bao 	cao 
vien phap luat 
(cap huyen) 



ThU Mc clang 
nhan bao cao 
vien 	phap 
luat huyen 



Th6ng 	tu 	s6 Ph6 bien, 
giao chic 
phap luat 



Phong Tu 
phap 10/2016/TT-BTP 



ngay 22 thang 7 
nam 2016 ciia BO 
Tu phap quy dinh 
ye bao cao vien 
phap luat, tuyen 
truyen vien phap 
1uat 



2 Thu Mc mien 
nhiem bao cao 
vien phap luat 



Thu Mc mien 
nhiem 	bao 
cao 	vien 



Thong 	tu 	s6 
10/2016/TT-BTP 
ngay 22 thang 7 



Phi) !Dien, 
gido duc 
phap luat 



Phong Tu 
phap 
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(cap huyen) phap 	luat 
huyen 



nam 2016 oh BO 
Tu phap quy dinh 
ye bao cao vien 
phap luat, tuyen 
truyen vien phap 
lust 



C. Thu tyc hanh chinh cap xi 
1 Thu Mc tong 



nhan 	tuyen 
truyen 	vien 
phap luat (cap 
xa) 



Thu tuc tong 
nhan 	tuyen 
truyen 	vien 
phap luat 



ThOng 	tu 	so 
10/2016/TT-BTP 
ngay 22 thing 7 
nam 2016 cua BO 
Tu phap quy dinh 
ye bao cao vien 
phap luat, tuyen 
truyen vien phap 
luat 



Phe bien, 
giao cluc 
phap luat 



UBND cap 
xa 



2 Thu Mc cho thoi 
lam , 	tuyen 
truyen 	vien 
phap luat (cap 
xa) 



Thu Mc cho 
then 	lam 
tuyen truyen 
vien 	phap 
luat 



Thong 	tu 	se 
10/2016/TT-BTP 
ngay 22 thang 7 
nam 2016 coa BO 
Tu phap quy dinh 
ve bao cao vien 
phap luat, tuyen 
truyen vien phap 
luat 



Phe bien, 
giao dgc 
phap luat 



UBND cap 
xA 



a Sii• Ttrha -2----- -, 	 - 
STT Ten thii tip 



hanh chinh 
Ten VBQPPL quy dinh viec bii 



bb, hay be TTHC 
Linh vtyc Ca quan 



thvc hien 



A. Thil tyc hinh chinh cap tinh 



1 Thu Mc c6ng 
nhan 	bao 	cao 
vien phap luat 
(cap tinh) 



Thong tu s6 	10/2016/TT-BTP 
ngay 22 thing 7 nam 2016 cila BO 
Tu phap quy dinh ye ?do cao vien 
phap Mat, tuyen truyen vien phap 
Mat 



Phe Nen, 
giao due 
phap luat 



So Tu phap 



2 Thu tuc 	mien 
nhiem bao cao 
vien phap luat 
(cap tinh) 



Thong tu se 	10/2016/TT-BTP 
ngay 22 thang 7 nam 2016 dm BO 
Tu phap quy dinh ve pao cao vien 
phap loaf, tuyen truyen vien phap 
luat 



Phe hien, 
giao cluc 
phap luat 



Set Tu phap 



B. Thu tyc hanh chinh cap huyen 



1 Thu 	tuc 	cong 
nhan 	ban 	cao 
vien phap luat 
(cap huyen) 



Thong tu s6 	10/2016/TT-BTP 
ngay 22 thing 7 nam 2016 cita BO 
Tu phap quy dinh ye ban cao vial 
phap luat, tuyen truyen vien phap 
luat 



PITO bi8n, 
glen dye 
phap luat 



PhOng Tu 
phap 



2 MU tuc mien Thong tu s6 	10/2016/TT-BTP Phe bien, Phong Tu 



2. Danh muc thu Us hanh chink bi bai bo thuoc pham vi ckfrc nang 
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nhi8rn bao cao 
vien phap luat 
(cap huy'e'n) 



ngay 22 thang 7 nam 2016 cilia BO 
Tu phap quy (firth ve bao cao vien 
phap luat, tuyen truyen vien phap 
luat 



giao duc 
phap luat 



phap 



C. Thu tyc hinh chinh cap xi 
1 Thil Mc &Ong 



nhan 	tuyen 
truyen 	vien 
phap luat (cap 
id) 



Thong to s6 	10/2016/Tr-BTP 
ngay 22 thing 7 narn 2016 cila BO 
Tu phap quy Binh ye bao cao vien 
phap luat, tuyen truyen vien phap 
Mot 



Ph6 bien, 
giao duc 
phap luat 



UBND cap 
xa 



2 Thu Mc cho thoi 
lam ‘ 	tuyen 
truyen 	vien 
phap luAt (cap 
xa) 



Thong to so 	10/2016/TT-BTP 
ngay 22 thing 7 nam 2016 cna BO 
Tu phap quy Binh ve bao cao vien 
phap 141, tuyen truyen vien phap 
luAt 



Ph6 bi8n, 
giao duc 
phap luat 



UBND cap 
xa 



PHAN II. NCH DUNG Cl2 THE CUA TUNG THU TUC HANH 
CHINH THUQC PRAM VI ClItit NANG QUAN Lir( NHA NIIOC CUA 
SR TU PHAP 



I. Thii tyc hanh chinh cap tinh 
1. Thii tyc cong nh4n bio cao vier' phip lui4t tinh 
- Trinh to thyc 
Ca quan chuyen mon cna Uy ban nhan dan tinh, Uy ban Mat tan TO quoc 



Viet Nam va cac to chirc thanh vien dm Mat tran cap tinh, Cling an, Vien kiem 
sat than dan, Tea an nhan dan, Cue Thi hanh an dan su cap tinh, BO chi huy 
quan ski, BO chi huy be del bien pheng va co quan nha nuec cap tinh khac (sau 
day goi la ca quan, to chfrc cap tinh) can dr vao you eau cong tic pho bien, giao 
dye phi') luat va dieu kien thgc to chi dao to chuc phap che, don vi duce giao 
phu trach cong tac phap che, ph6 bien, gido duc phap luat coa co quan, to chirc 
minh lga chen can b0, cong chirc, vien chirc va sy-  quan trong Itic,lucmg vii trang 
than dan c6 fiat' chuan quy dinh tai Khoan 2 Dieu 35 Luat pho bien, giao duc 
phap luat de Thu truong co quan, to chirc cap tinh co van ban de nghi cong than 
bao cao vien phap luat gui So Tu phap tong her, trinh Chu tich Uy ban than 
din cap tinh xem xet, quyet dinh cong than bao cao vien phap luat tinh. 



- Cfich that thyc WO: 
+ NOp hoc sa true tiep tai Trung tam Hanh chinh cong tinh, dia chi: 01 Le 



Lai, thanh pho Hue; 
+ Qua N thong buu chinh den Trung tam Hanh chinh cling tinh, dia chi: 



01 Le Lai, thanh ph6 HuE; 
+ NOp true tuyEn qua Cling dich vu cong tinh Thira Thien HuE tai dia chi: 



https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn.,  
- Thinh phan hO so.: Van ban de nghi cong than bao cao vien phap luat 



tinh cua co quan, to chirc phai c6 day dit cac thong tin sau day dm nguei duce 
de nghi cong than: 



+ He va ten; 
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+ Chuc vu, chirc danh (fiEu co) va co quan, t6 chirc, don vi cong tac; 
+ Trinh do chuyen mon; 
+ Linh vuc phap lust chuyen mon sau du ki'en kiem nhiem Unit hien hoat 



dOng pito bien, giao dye phap lust. 
- Thbi han giii quy& ho so: Trong thai han 05 ngay lam viec Ice tir ngay 



nhan duge van ban dE nghi cong nhan bac cao vien phap lust c6 day dir thong 
tin theo quy dinh. 



- Bei tuong thyc hien thii tyc hanh chinh: T6 chirc phap chE, don vi 
dugc giao phy trach ding tac phap chE, pith bien, gido due phap lust cua sec, ban, 
nganh, down the cap tinh. 



- Co quan thyc hien thil tyc hanh chinh: Tu phap 



- Ket qua thyc hien thil tyc hanh chinh: Quyet dinh cong nhan bao cao 



vien phap 1141 tinh. 
- Yeu cau lieu kien thyc hien thii tyc hanh chinh: Can bp, cong chuc, 



vien chirc Ira s9 quan trong ltrc lucmg vii trang nhan dan duge de nghi cong than 
lam Bao cao vien phap lust tinh phai co dia the fiat chuan sau: 



+ CO pham chat dao due tot, lap truerng to Wong yang yang, co uy tin 



trong cong tac; 
+ CO kha nang truyen dat; 
+ CO bang tot nghiep dai hoc lust va then gian cong tac trong 11th vuc 



phap lust it,nhat Ja 02 nem; truemg hgp Ichong co bang tot nghiep dai hoc lust, 
nhung co bang tot nghiep dai h9c kit& thi phai co thai gian cong tac lien quan 
den phap lust it that là 03 nam. 



- Co quan co them quyen quyet dinh: Chu tich -11) y ban nhan dan tinh. 



- Ten mai don, milt to khai: IChong quy dinh. 



- Can cu phip 1± cim thii tyc hinh chinh: 
+ Luat PhO bien, gido due phap lust nam 2012; 
+ Nghi dinh s6 28/2013/ND-CP ngay 04 thang 4 nam 2013 dm. Chinh phu 



quy dinh chi tiet mot so diEu va bien phap thi hanh Luat ph6 bien, gido dye phap 



lust; 
+ Thong to s6 10/2016/TT-BTP ngay 22 thang 7 Kam 2016 cila BO Tu 



phap quy dinh ye bao cao vien phap lust, tuyen truyan vien phap luat. 
2. Thu tyc mien nhiem bac) cao vien phi') In@ tinh 
- Trinh ty thyc hien: 
Thu truong co quan, to chic cap tinh de nghi cong nhan bao cao vien 



phap lust tinh co van ban dE nghi mien nhiem bao cap vien phip lust tinh gui SO 
Tu phap tong hop, trinh Chit tich US,  ban than dan tinh ra quyet dinh mien 



nhiem bao cao vien phap lust tinh. 
- Cach that thyc hien: 
+ NOp 116 so trut tiep tai Trung tam Hanh chinh ding tinh, dia chi: 01 Le 



Lai, thanh pho Hue; 
+ Qua he th6ng buu chinh den Trung tam Hanh chinh cong tinh, dia chi: 



01 Le Lai, thanh ph6 HuE; 
+ NOp trkrc tuyan qua Cong dich vu cong tinh Thira Thien HuE tai dia chi: 



https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn. 
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- ThInh phan ho sa: Van ban da nghi mien nhiem bao cao vien phap luAt 
tinh dm co quan, to chirc phai co day de cac thong tin sau day cea bao cao vien 
phap luAt tinh duce de nghi mien nhiem: 



+ H9 va ten; 
+ Chat vg, chic danh (nen co) va co quan, to chic, don vi cong tic; 
+ Se, ngay, thong, nom cea Quy8t dinh ding nhAn bao cao vien phap luAt; 
+ LS7 do oh vi8c de nghi mien nhi8m. 



A 	X - Thai han giii quyet ho 	Trong thei han 05 ngay lam vi8c k8 tar ngay 
nhAn ducc van ban d8 nghi mien nhiem. 



- Doi • tircrng thyc hien thii tyc hanh chinh: T6 chIrc phap ch8, don vi 
duce giao php trkh ding tic phap ch8, pho Hien, gido duc phap luAt dm se, ban, 
nganh, down the cap tinh. 



- Ca quan thyc hien thfi tyc berth chinh: Se Tu phap 
- Ket qui thyc hien thii tyc hinh chinh: Quyet dinh mien nhiem bao 



can vien phap luAt tinh. 
- Ca quan c6 tham quyen quyet dinh: Chu tich Uy ban nhan dan tinh. 
- Ten mAu don, nth to khai: 1Chong quy dinh. 
- Yen cau dieu kien thtrc hien thii tyc hinh chinh: 
Vic mien nhiem bao cao vien phap luAt ducc thuc hien khi bao cao vien 



phap luAt thuec met trong cac truing hap sau day: 
+ Tu nguyen xin thoi lam bao cao vien phip luAt vi 15/ do sac khee, hoan 



canh gia dinh hoc vi 157 do chinh clang khk; 
+ 1Chong con la can b'e, eking chirc, vien chuc, sy quan trong hit luting vu 



trang nhan dan hoc chuyen cong tac khei co quan, to chirc da de nghi cong 
nhAn bao cao vien phap luAt; 



+ 'Chong can de tieu chuan quy (trill tai Ithoan 2 Dien 35 LuAt pho bi 8n, 
giao chic phap luAt; 



+ Tir chei khong thtrc hien hoat deng ph6 bien, giao due phap luA't theo su 
phan cong cua ca quan, to chat, don vi quan 15,  truc tiep ma kung co 1)",  do 
chinh dang lir 03 lAn trer len; 



+ Thtrc hien met trong cac hanh vi bi cam quy dinh tai Dieu 9 LuAt pho 
giao due phap luAt; 
+ Bi Tea an ket an va ban an da co hien ltrc phap luAt; 
+ MAt nang lye hanh vi dan str hoc c6 kho khan trong nhAn thik, lam chili 



hanh vi hoc han che nang ltrc hanh vi din str theo quy dinh cua BO luAt Dan str. 
- Cin 	phip  157 ciia thti tyc hanh chinh: 
+ Luat Pho bien, gido due phap luAt nam 2012; 
+ NgIn dinh se 28/2013/ND-CP ngay 04 thong 4 nam 2013 cea Chinh phe 



quy dinh chi fiat met so dieu va bin phap thi hanh LuAt pho bi8n, gido duc phap 
luAt; 



+ Thong to se 10/2016/TT-BTP ngay 22 thong 7 nam 2016 cea BO Tu 
phap quy dinh ye bao cao vien phap luAt, tuyen truyen vien phip luAt. 



II. Thu tyc hfinh chinh cap huyen 
1. Thfi tyc cong nhin bio cao vien phip luit huy'en 
- Trinh tv thyc hien: 
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Ca quan chuyen mon caa Uy ban nhan dan huyen, thi xa, thanh ph6 Hue, 
Uy ban Mat tan TO quoc Viet Nam va cac to chirc thanh vien dm Mat tan cap 
huyen, Cong an, Vien kiem sat nhan dan, Tea an than dan, Chi cue Thi hanh an 
dan su cap huyen, Ban chi huy quan sg va co quan nha nuac cap huyen khac 
(sau day goi la co quan, to chat cap huyen) can dr vao yeu cau ding tac pho 
bien, gido dac phap luat va Dieu kien thuc to hra chon can be, ding chirc, vien 
chat va s57 quan trong lay luting via trang nhan dan c6 du tieu chuan quy dinh tai 
Khoan 2 Dieu 35 Lust pho bien, giao (lac phap lust va c6 van ban de nghi &Ong 
nhan bao cao vien phap luat girl Pheng Tu phap tong hop, trinh Chia tich Uy ban 
nhan dan cap huyen xem xet, quyet dinh ding nhan bao cao vien phap luat 
huyen. 



- Cach that thtyc 
+ Nep ho so true flap tai Trung tam Hanh chinh cong cac huyen, thi xa va 



thanh ph6 Hue. 
+ Qua he thong buu chinh dEn Trung tam Haub chinh cong cac huyen, thi 



xa va thanh pho Hue. 
+ NOp true tuyen qua Ging dich va cong tinh Thira mien Hue tai dia chi: 



https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn. 
- Thinh phap ho so': Van ban de nghi cong nhan bao cao vien phap luat 



huyen elm co quan, to chic phai c6 day dii cac thong tin sau day dm nguai duqc 
de nghi ding nhan: 



+ H9 va ten; 
+ Chirc vu, eh& danh (neu cep) va co quan, to chic, don vi cong tac; 
+ Trinh dO chuyen mon; 
+ Linh vut phap luat chuyen mon sau du kien kiem nhiem thcc hien hoat 



do, ng pho bien, giao dye phap luat. 
A 



- Thai hyn giii quyet ho 	Trong thai han 05 ngay lam viec ke tir ngay 
nhan du van ban de nghi ding nhan bao cao vien phap luat c6 day du thong tin 



theo quy dinh. 
-1Doi tuvng thvc hien thit tyc hanh chinh: Ca quan chuyen mon caa Uy 



ban nhan dan va cac co quan, to chic cap huyen. 
- Co quan thtyc hie.n thit tyc hinh chinh: Pheng Tu phap 



- Ket qua thtyc hien thu tyc hanh chinh: Quyet dinh cong nhan bao cao 



vien phap luat huyen. 
- Yeu cau lieu kien thyt hien tha tyc hinh chinh: Can be, cong chirc, 



vien chic va sy quan trong luc luting va trang nhan dan ducc de nghi cong nhan 
lam Bao cao vien phap luat huyen phai c6 d6 cac tieu chuan sau: 



+ Co pham chat dao dat bet, lap truing to tuang yang yang, c6 uy tin 



trong cong tac; 
+ CO kha nang truyen dat; 
+ CO bang tot nghiep dai hoc luat va thin gian cong tac trong linh vuc 



phap luat it that 02 narn; trueng hop thong cep bang tot nghiep dai h9c luat, 
nhung c6 bang tot nghiep dai hoc khac thi phai c6 theri gian cong tac lien quan 
den phap luat it that la 03 nam. 
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- Co' quan có thfim quyen quyet dinh: Chit tich Uy ban nhan dan huyen, 
thi xa, thanh phe Hue. 



- Ten melt don, mfiu to khai: 'Chong quy dinh. 
- Can car phip 15r cia thi tic hanh chinh: 
+ Luat Pith bien, giao due phap luat nam 2012; 
+ Nghi dinh so 28/2013/ND-CP ngay 04 thing 4 nam 2013 dm Chinh phi 



quy dinh chi tiet met so dieu va bien phap thi hanh Luat ph6 bien, gido dye phap 
luat; 



+ Thong to s6 10/2016/TT-BTP ngay 22 thing 7 ham 2016 dm BO Tu 
phap quy dinh ye bao cao vien phap luat, tuyen truyen vien phap 14E. 



2. Thu tyc mien nhiem bat, cao vien phi') lufit huyen 
- Trinh tty thtyc hien: 
Thu tnreng co quan, to chic cap huyen de nghi ding nhan bao cao vien 



phap luat huyen có van ban de nghi mien nhiem bao cao vien phap 141 huyen 
girl den Phong Tu phap tong hop, trinh Chit tich Uy ban nhan dan huyen, thi xa, 
thanh pith Hue ra quyet dinh mien nhiem doi voi bao cao vien phap luat huyen. 



- Cach that that hien: 
+ Nap ho so tut trap tai Trung tam Hanh chinh clang cac huyen, thi xa va 



thanh ph6 Hue. 
+ Qua he thong buu chinh den Trung tam Hanh chinh cling cac huyen, thi 



xa va thanh 06 Hue. 
+ NOp truc tuyen qua Cling dich vu cong tinh Thira Thien Hue tai dia chi: 



https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn. 
A 	A - Thanh phan ho so.: Van ban de nghi mien nhiem bao cao vien pita') KS 



huyen caa co quan, to chile phai co day du cac thong tin sau day dm bao cao 
vien phap kat huyen duos de nghi mien nhiem: 



+ H9 va ten; 
+ Chic vu, chic danh (nett co) va co quan, to chic, don vi cong the; 
+ S6, ngay, thing, nam caa Quyet dinh cling than bao cao vien phi') luat; 
+ 1_,5/ do dm viec de nghi mien nhiem. 



A A - Thiri hyn giii quyet ho so.: Trong tiled han 05 ngay lam viec ke ti ngay 
nhan duce van ban de nghi mien nhiem. 



- Doi ttry•ng thyt hien thi tyc Minh chinh: Co quan chuyen mon cua Uy 
ban nhan dan va cac co quan, to chic cap huyen. 



- Co quan thyt hien thi tyc hanh chinh: Phong,Tu phap 
- Ket qua thyt hien thin tic hanh chinh: Quyet dinh mien nhiem bao 



cao vien phap luat huyen. 
- Co quan có than) quyen quyet dinh: Chit tich Uy ban nhan dan huyen, 



thi xa, thanh ph8 Hue. 
- Ten meu don, man to khai: 'Chong quy dinh. 
- Yeu au dieu kien that hien thi tyc hanh chinh: 
Viet mien nhiem bao cao vien phap luat dtryc thtrc hien khi bao cao vien 



phap luat thuOc met trong cat tnreng hop sau day: 
+ Tu nguyen xin filth lam bao cao vien phap luat vi 1y do sire khee, hoan 



canh gia dinh hoar vi 15T do chinh ding lchac; 
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+ 1Chong con la can be, cong chac, vien chat, sy quan trong lye luting vu 
trang nhan dan hoac chuyen cong tic khei ca quan, to chic da de nghi tong 
nhan bao cao vien phap luat; 



+ Khong can da tieu chuan quy dinh tai 1Choan 2 Dieu 35 Lust phO bien, 
giao dye phap luat; 



+ Tir chei khong thyc hien hoat den phi') bien, giao dye phap luat theo sy 
phan ding caa ca quan, to chat, don vi quan lY tnic tiep ma khong co lY do 
chinh ding ti 03 lin tre len; 



+ Thyc hien mot trong cat hanh vi bi cam quy dinh tai Dieu 9 Lust phO 
bien, giao dyc phap luSt; 



+ Bi Tea in ket an va ban an da c6 hieu lyc phap luat; 
+ Mat nang lyc hanh vi dan sy hoac c6 kh6 khan trong nhan that, lam chi 



hanh vi hoac han the nang lye hanh vi dan sy theo quy dinh caa Bp luat dan sy. 



- Can cir phip 1± cila thu tyc hanh chinh: 
+ Lust Pho bien, giao dyc phap luat Kam 2012; 
+ Nghi dinh so 28/2013/ND-CP ngay 04 thing 4 nam 2013 caa Chinh phi 



quy dinh chi fret met so dieu va bien phap thi hanh Luat pho bien, gido dyc phap 
luat; 



+ Thong tu se, 10/2016/TT-BTP ngay 22 thing 7 nam 2016 dm BO Tu 
phap quy dinh ve bao cap vien phap luat, tuyen truyen vien phap luat. 



III. Thii tyc hanh chinh cap la 
1. Thu tyc cling nhan tuyen truyen vien phip heat 
- Trinh tv thvc hien va each thfrc thvc hien: 
+ Dinh kY thing 9 hang nam, cong chic tu phap - he tich chi tri, phOi hop 



veri Truemg ban tong tic Mat,tran, Truerng then, lang, Ap, ban, buOn, phum, sec, 
to dan pho, khu pho, khoi pho va cong dong din cu lchac (sau day goi la dia ban 
co se) va ngueri dung dau cat to chac chinh tri - xa hoi ten dia ban cap xa thong 
bao tong khai tieu chuan tuyen truyen vien phap !Vat; cat quy dinh ye tong 
nhan tuyen truyen vien phap luat tai co quan, don vi va ngueri dan teen dia ban 
co so de to nguyen clang IcY tham gia lam tuyen truyen vien phap luat. 



+ Can ea danh sach to nguyen ding ky tham gia lam tuyen truyen vien 
phap lust tir dia ban ea se, thyc tang dOi ngti tong chat dm Uy ban nhan dan 
cap xa va nhu tau xay dyng del ngo tuyen truyen vien,  phap luat, cong chirc tu 
phap - he tich ra soat, lap danh sach ngueri tieu chub trinh Chu tich Uy ban 
nhan dan cap xa xem xet, tong nhan tuyen truyen vien phap luat. 



- Thinh phan ho soi Danh sach de nghi cong than tuyen truyen vien 
phap luat cua tong chat tufha? - he' tich. 



- Theri han giii quyet ho scr: Trong theri han 05 ngay lam viec ke tir ngay 
nhan duos danh sach nghi tong than tuyen truyen vien phap luat caa tong 
chat tu phap - he tich. 



- Doi tuvng thvc hien thii tyc hinh chinh: Ca quan, don vi va nguei 



dan tai dia ban co so 
- Ca quan thvc hien thti tyc hanh chinh: Uy ban nhan dan cap xa. 



- Ket qua thvc hien thii tyc hanh chinh: Quyet dinh cong nhan tuyen 



truyen vien phap lust. 
9 











- Yeu can dieu kien thvc hien thii tyc hinh chinh: 
Ca nhan duce de ngh1 cong nhan lam tuyen truy8n vien phap luat phai la 



ngueri c6 uy tin, kien thirc, am hieu verhap luat. 
- Ca quan c6 than' quyen quyet dinh: Chu tich Uy ban nhan dan cap xa. 
- Ten mAu dan, mAu tir khai: Kh6ng quy dinh. 
- Can cu. phip 15,  cita thu tyc hanh chinh: 
+ Luat Pho bien, gido dyc phap luat nam 2012; 
+ Nghi dinh se, 28/2013/ND-CP ngay 04 thing 4 nam 2013 eira Chinh phu 



quy dinh chi tiet mot s6 dieu va bien phap thi hanh Luat ph6 bien, gido dye phap 
luat; 



+ ThOng to s6 10/2016/TT-BTP ngay 22 thing 7 nam 2016 dm BO Tu 
phap quy dinh ve bao cao vien phap luat, tuyen truyen vien phap luSt. 



2. Thil tyc cho thoi lam tuyen truyen vien phip luat 
- Trinh tv thvc hien vi each that thyc hien: 
Khi tuyen truyen vien phap luat thuoc mot trong cac truerng hop cho thoi 



lam tuyen truyen vien phap luat theo quy dinh, cong chIrc tu phap - h0 tich trinh 
Chu tich Uy ban nhan dan cap xa xem xet, ra quyet dinh cho thOi lam tuyen 
truy'en vien phap luat. 



- Thanh phin ho sa: Khong quy dinh. 
- Thoi,h3n giii quyet 	sa: Trong theri han 03 ngay lam viec ke tir ngay 



Lilian duce de nghi cua ding elite tu phap - ho tich, Chu tich Uy ban nhan dan 
cap xa xem xet, ra quyet dinh cho thoi lam tuyen truyen vien phip luat. 



- Dtpi twang thvc hien thii tyc hanh chinh: Ca quan, dem vi va ngueri 
dan tai dia ban co so 



- Ca quan thvc hien thit tyc hanh chinh: Uy ban nhan din cap xa 
- Ket qua thvc hien thii tyc hanh chinh: Quy'et dinh cho thoi lam tuyen 



truyen vien phap luat. 
- Yen au dieu kien thvc hien thii tyc hanh chinh: 
Viec cho thoi lam tuyen truyen vien phap luSt duce thvc hien khi tuyen 



truyen vien phap luSt thuOc mot trong cac truing hop sau day: 
+ Ty nguyen xin thoi lam tuyen truyen vien phap luSt vi lY do sire khoe, 



hoan canh gia dinh hoac vi ly do chinh ding khk; 
+ Thyc hien mot trong cac hanh vi bi cam theo quy dinh tai Dieu 9 Luat 



phe bien, giao dyc phap luSt; 
+ Bi Tea an ket an va ban an da c6 hieu lye phap luat; 
+ Mat nang lye hanh vi dan sy hoac c6 Iche khan trong nhan thire, lam 



chu hanh vi hoac han the nang lyc hanh vi dan sy theo quy dinh cua BO luSt dan 



- Ca quan c6 titbit quyen quyet dinh: Chit tich iJy ban nhan dan cap xa. 
- Ten mAu don, mitt t& khai: Khong quy dinh. 
- Can cii ehip  l3",  cua thii tyc harsh chinh: 
+ Lust Pho bien, gido dye pilaf) luat nam 2012; 
+ Nght dinh s6 28/2013/ND-CP ngay 04 thing 4 ram 2013 dm Chinh phu 



quy dinh chi tiet mot so dieu va bien phap thi hanh Luat ph6 bien, giao dye phap 
luat; 



Sy. 
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+ Th6ng to s6.  10/2016/TT-BTP ngay 22 thing 7 nam 2016 cila BO Tu 
phi') quy Binh ye bao cao vien phap 1uat, tuyen truyen vien phap luat. 
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